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QUY CHẾ
Phối hợp trong công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và
hộ kinh doanh sau đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND

ngày 14 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hậu kiểm doanh nghiệp (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp - gọi chung là các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã - gọi chung là các đơn vị trực thuộc hợp tác xã); hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) sau đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi chung là đăng ký doanh nghiệp). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các đối tượng sau:

1. Các cơ quan quản lý Nhà nước bao gồm: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã), các sở, ngành có liên quan trong tỉnh.
2. Các loại hình doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh theo Luật Doanh nghiệp; Luật Hợp tác xã. 
3. Quy chế này không áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp kiểm tra 

1. Việc thực hiện công tác hậu kiểm đối với các doanh nghiệp phải được tiến hành công khai, minh bạch, các hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Công tác phối hợp hậu kiểm giữa các cơ quan chức năng có liên quan dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

3. Căn cứ kế hoạch hậu kiểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chủ trì tổ chức hậu kiểm theo phân công tổ chức thực hiện. Trường hợp đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc có phát hiện vấn đề cần kiểm tra phục vụ công tác quản lý Nhà nước thì cơ quan chủ trì hậu kiểm được quyền mời các đơn vị có liên quan làm việc với doanh nghiệp và báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả làm việc.

4. Các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì hậu kiểm doanh nghiệp.

5. Việc kiểm tra doanh nghiệp phải bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp về nội dung, không gây phiền hà cho doanh nghiệp.

6. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp phải được bàn bạc, giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp các thành viên tham gia hậu kiểm không thống nhất được hướng giải quyết thì phải báo cáo Thủ trưởng của cơ quan mình để xem xét có ý kiến chính thức bằng văn bản, cơ quan chủ trì hậu kiểm tổng hợp xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh. 
Chương II
NỘI DUNG HẬU KIỂM VÀ PHỐI HỢP XỬ LÝ VI PHẠM  
Điều 4. Nội dung công tác hậu kiểm đối với doanh nghiệp

Hậu kiểm là việc các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện kiểm tra, giám sát doanh nghiệp sau đăng ký doanh nghiệp. Nội dung kiểm tra gồm có:

1. Kiểm tra sự chấp hành của doanh nghiệp đối với các nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

a) Chấp hành quy định về thành lập doanh nghiệp;  

b) Chấp hành quy định về đăng ký trụ sở chính của doanh nghiệp.
2. Kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp:
a) Chấp hành quy định treo biển hiệu của doanh nghiệp;

b) Chấp hành quy định về đăng ký góp vốn của doanh nghiệp;

c) Chấp hành quy định về  quản lý doanh nghiệp;

d) Chấp hành quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;

đ) Chấp hành quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;
e) Chấp hành quy định về điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp (chứng chỉ hành nghề, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, vốn pháp định của doanh nghiệp...);

g) Chấp hành quy định về sử dụng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;

h) Chấp hành quy định về tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi);

i) Chấp hành các quy định về chế độ kế toán, thuế; đất đai; xây dựng; môi trường; lao động; vệ sinh an toàn thực phẩm... Của doanh nghiệp.

3. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về công khai thông tin của doanh nghiệp:

a) Chấp hành công bố thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

b) Chấp hành chế độ báo cáo, thông báo của doanh nghiệp.

Điều 5. Lập kế hoạch kiểm tra 

1. Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các sở, ngành lập kế hoạch và tổ chức hậu kiểm các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhằm bảo đảm không trùng lắp trong việc lập kế hoạch hậu kiểm doanh nghiệp.

2. Các sở, ngành quản lý chuyên ngành có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và tổ chức hậu kiểm các doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chính thuộc lĩnh vực được giao quản lý. Đối với các doanh nghiệp có kinh doanh ngành, nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện thì cơ quan chủ trì hậu kiểm có trách nhiệm mời đơn vị quản lý Nhà nước chuyên ngành liên quan tham gia đoàn hậu kiểm. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm (hoặc có phản ánh vi phạm) thì tiến hành kiểm tra đột xuất và báo cáo UBND tỉnh. Trường hợp đơn vị quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh có điều kiện muốn tổ chức kiểm tra định kỳ một số doanh nghiệp liên quan thì báo cáo UBND tỉnh xem xét cho phép trước khi tổ chức kiểm tra, nhưng không được trùng lắp danh sách hậu kiểm có trong kế hoạch hậu kiểm quý, năm đã được thông qua.  

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì hậu kiểm các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp được giao quản lý.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chủ trì hậu kiểm các doanh nghiệp do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo phân cấp hiện hành. 

5. Cơ quan chủ trì hậu kiểm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hậu kiểm và trình UBND tỉnh hoặc UBND huyện (theo phân cấp) trước ngày 30 tháng 11 hàng năm trước năm kế hoạch.

Điều 6. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật của doanh nghiệp 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các sở, ngành, cơ quan thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quyền hạn của mình, có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật đối với doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Khi phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm các nội dung kiểm tra được quy định tại Điều 4 Quy chế này, cơ quan kiểm tra có trách nhiệm xử lý vi phạm của doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính để tiến hành xử lý vi phạm của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
3. Khi phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải đình chỉ ngay hành vi vi phạm và tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát hiện doanh nghiệp vi phạm các quy định thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (gọi chung là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), cơ quan xử lý vi phạm phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh biết về vi phạm đó trong thời hạn 07 ngày làm việc (có hồ sơ xác định vi phạm kèm theo) để cơ quan đăng ký kinh doanh có căn cứ ra thông báo thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định về sử dụng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, thì cơ quan quản lý chuyên ngành xử lý vi phạm có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh biết về vi phạm đó trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm (có hồ sơ xác định vi phạm kèm theo) để cơ quan đăng ký kinh doanh có căn cứ yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về điều kiện kinh doanh hoặc yêu cầu ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh không đủ điều kiện.
Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
Điều 7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp giúp UBND tỉnh trong công tác hậu kiểm doanh nghiệp trên địa bàn đối với các doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Chủ trì phối hợp với Cục Thuế, Chi cục Quản lý thị trường, Cục Thống kê, định kỳ hàng quý đối chiếu số liệu về doanh nghiệp đang hoạt động, xóa tên những doanh nghiệp không còn hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Tổng hợp các thông tin về vi phạm của doanh nghiệp do các đơn vị có liên quan cung cấp; đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan đề xuất xử lý.

4. Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình kinh doanh theo quy định; đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm của doanh nghiệp. 

5. Vận hành hệ thống thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cập nhật và duy trì Website thông tin doanh nghiệp; quản lý và tổ chức thực hiện cung cấp thông tin về doanh nghiệp trên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật.

Định kỳ hàng tháng, đưa lên Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư các thông tin sau đây để các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện nắm thông tin nhằm phối hợp tốt trong công tác quản lý Nhà nước:

a) Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

c) Danh sách doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

6. Hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổng hợp công tác hậu kiểm doanh nghiệp. 

Điều 8. Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

1. Là cơ quan chủ trì hậu kiểm các doanh nghiệp được quy định tại Khoản 3, Điều 5 Quy chế này.
2. Định kỳ hàng tháng, cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho các cơ quan quản lý Nhà nước trên Website của Ban Quản lý các Khu công nghiệp các danh sách sau:

a) Doanh nghiệp không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

b) Doanh nghiệp đã giải thể mà vẫn còn tiến hành hoạt động kinh doanh;

c) Doanh nghiệp kinh doanh không đúng nội dung đăng ký doanh nghiệp;

d) Doanh nghiệp kinh doanh không đúng địa chỉ trụ sở đăng ký.
Điều 9. Cục Thuế tỉnh 

1. Rà soát, đối chiếu danh sách doanh nghiệp đã đăng ký mã số thuế với danh sách doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế; xử lý các vi phạm về thuế theo thẩm quyền và thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư danh sách các doanh nghiệp không còn hoạt động tại nơi đăng ký trụ sở chính để phối hợp xử lý vi phạm.

2. Định kỳ hàng tháng, có trách nhiệm tổng hợp và thông báo qua địa chỉ email: skhdt@dongnai.gov.vn cho Sở kế hoạch và Đầu tư danh sách doanh nghiệp vi phạm các trường hợp sau: 

a) Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

b) Doanh nghiệp đã giải thể mà vẫn còn tiến hành hoạt động kinh doanh;

c) Doanh nghiệp kinh doanh không đúng nội dung đăng ký doanh nghiệp;

d) Doanh nghiệp kinh doanh không đúng địa chỉ trụ sở đăng ký;

đ) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh, chuyển địa điểm kinh doanh đến địa phương khác. 

Điều 10. Công an tỉnh

1. Chủ động tổ chức hậu kiểm doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo thẩm quyền. Kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý sử dụng con dấu của doanh nghiệp.

2. Thực hiện việc xác minh khi có đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư​ đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.  
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xác minh, xử lý theo thẩm quyền đối với những trường hợp có dấu hiệu hoặc giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

3. Định kỳ hàng quý, có trách nhiệm tổng hợp, gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư qua địa chỉ email: skhdt@dongnai.gov.vn danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sau đăng ký doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp quản lý.

4. Khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Các sở, ngành có liên quan trong tỉnh

1. Các sở, ngành quản lý chuyên ngành chủ động lập kế hoạch và tổ chức hậu kiểm các doanh nghiệp được quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quy chế này; phối hợp kiểm tra doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu doanh nghiệp ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện.

3. Định kỳ hàng tháng, các sở, ngành trong tỉnh có trách nhiệm tổng hợp cập nhật các danh sách sau trên Website của cơ quan hoặc gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư qua địa chỉ email: skhdt@dongnai.gov.vn

a) Danh sách các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc danh sách doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

b) Danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc danh sách các cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Điều 12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
1. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì hậu kiểm các doanh nghiệp được quy định tại Khoản 4, Điều 5 Quy chế này; phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo yêu cầu của Phòng Đăng ký Kinh doanh cấp tỉnh.

2. Định kỳ hàng tháng, có trách nhiệm tổng hợp, thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư​ danh sách doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở hoặc những địa chỉ không có thực để kịp thời xử lý.
3. Định kỳ hàng tháng, cung cấp các thông tin sau đây để các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện nắm thông tin nhằm phối hợp tốt trong công tác quản lý Nhà nước:

a) Danh sách doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

b) Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

c) Danh sách doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Điều 13. UBND phường, xã, thị trấn

1. Xác minh thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại trụ sở đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi địa bàn theo đề nghị của cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan Nhà nước có liên quan.
2. Phối hợp các ngành của huyện, thị xã, thành phố và tỉnh kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp.  
Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP  VÀ
 CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
Điều 14. Doanh nghiệp

1. Có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong quá trình kiểm tra doanh nghiệp.

2. Cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo nội dung quyết định kiểm tra, báo cáo thông tin chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp.

3. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật.  
4. Các doanh nghiệp có trách nhiệm định kỳ gửi báo cáo về tình hình kinh doanh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở quản lý chuyên ngành; báo cáo nêu rõ ngành nghề kinh doanh chính trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, nghề kinh doanh.
Điều 15. Các cá nhân, tổ chức có liên quan

1. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát hiện và thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở, ngành có liên quan về các vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.
2. Các tổ chức, cá nhân cho các doanh nghiệp thuê, mượn trụ sở để đăng ký hoạt động có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư về các biểu hiện của doanh nghiệp trong thời gian thuê nhà như: Không tiến hành hoạt động kinh doanh tại địa chỉ thuê, không treo biển hiệu, không mở cửa để hoạt động kinh doanh…

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và Quy chế này được khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

Điều 17. Chế độ thông tin

1. Kết thúc đợt hậu kiểm doanh nghiệp, cơ quan chuyên ngành chủ trì hậu kiểm phải có báo cáo kết quả bằng văn bản về nội dung đã kiểm tra; đồng gửi báo cáo này tới doanh nghiệp đã được kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

2. Định kỳ hàng năm, cơ quan chủ trì hậu kiểm có trách nhiệm gửi báo cáo cho UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.

Điều 18. Trách nhiệm thực hiện

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát và phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện có liên quan thực hiện Quy chế này. Hàng năm có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai kết quả thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
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